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BÀI 23: VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
· Các câu hỏi trọng tâm:
1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ:
· Em hãy tìm trên hình 23.2 các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng (dựa vào bảng 23.2)?
· Dựa vào bảng 23.2, em hãy tính:
· Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ?
· Từ tây sang đông, phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ?
· Diện tích phần đất liền của Việt Nam là bao nhiêu?
· Diện tích phần biển của Việt Nam là bao nhiêu?
· Nêu những điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên Việt Nam? (4 đặc điểm nổi bật)
2. Đặc điểm lãnh thổ:
· Cho biết phần đất liền của nước ta kéo dài theo chiều bắc – nam là bao nhiêu?
· Nơi hẹp nhất theo chiều tây – đông là bao nhiêu?
· Việt Nam có đường bờ biển dài bao nhiêu?
· Việt Nam có đường biên giới dài bao nhiêu?
· Dựa vào hình 23.2 và hiểu biết của mình, cho biết:
· Tên đảo lớn nhất nước ta là đảo gì? Thuộc tỉnh nào?
· Vịnh biển đẹp nhất nước ta là vịnh nào? Vịnh đó được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên Thế Giới vào năm nào?
· Nêu tên quần đảo xa nhất của nước ta? Chúng thuộc tỉnh nào?
· Nội dung ghi bài:
1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ:
a) Phần đất liền:
· Diện tích: 331212 km2.
· Tọa độ địa lí các điểm cực: SGK.
b) Phần biển:
Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2.
c) Đặc điểm của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên:
· Vị trí nội chí tuyến.
· Vị trí gần trung tâm Đông Nam Á.
· Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển.
· Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và sinh vật.
2. Đặc điểm lãnh thổ:
a) Phần đất liền:
· Chiều dài theo hướng Bắc – Nam: 1650 km.
· Nơi hẹp nhất theo hướng Tây – Đông: 50 km (Quảng Bình)
· Chiều dài đường bờ biển: 3260 km.
· Chiều dài đường biên giới: 4600 km.
b) Phần biển: 
SGK.
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BÀI 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM
· Các câu hỏi trọng tâm:
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam:
· Cho biết giới hạn và diện tích của Biển Đông?
· Dựa vào kiến thức cũ, cho biết phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2? Tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?
· Chế độ gió:
· Kể tên các loại gió và thời gian hoạt động trên Biển Đông?
· So sánh tốc độ gió ở trên biển khác với trên đất liền như thế nào? Giải thích vì sao có hiện tượng đó?
· Tốc độ trung bình  và cực đại của gió trên biển là bao nhiêu? Khi nào thì tốc độ gió trên biển đạt mức cực đại?
· Chế độ nhiệt:
· Chế độ nhiệt ở biển khác với trên đất liền như thế nào? Giải thích vì sao có hiện tượng đó (chú ý bề mặt cấu tạo của biển và đất liền, áp dụng kiến thức vật lý về sự hấp thụ và thoát nhiệt của chất lỏng và chất rắn để giải thích)
· Biên độ nhiệt trên biển có đặc điểm như thế nào?
· Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là bao nhiêu?
· Vì sao ở biển, càng xuống sâu thì nhiệt độ có xu hướng càng giảm dần?
· Chế độ mưa:
· Lượng mưa trên biển khác trên đất liền như thế nào?
· Lượng mưa trung bình trên biển là bao nhiêu?
· Vì sao hiện tượng sương mù trên biển thường hay xuất hiện vào cuối mùa đông và đầu mùa hạ? (giống như hiện tượng chúng ta thấy sương thường xuất hiện lúc đêm, áp dụng kiến thực về mối tương quan giữa hơi nước trong không khí và nhiệt độ để giải thích)
· Chế độ triều:
· Em hiểu hiện tượng thủy triều là như thế nào? Những yếu tố nào tác động tạo ra hiện tượng thủy triều ở vùng biển nước ta?
· Chế độ triều phổ biển ở vịnh Bắc Bộ là gì?
· Độ muối:
· Độ muối trung bình ở Biển Đông là bao nhiêu? (độ muối là số gram muối có trong 1000 gram (tương đương 1 lít) nước biển)
· Em hãy giải thích vì sao nước biển có nồng độ muối? Vì sao các vùng biển khác nhau trên Thế Giới thì có nồng độ muối khác nhau? Biển nào có nồng độ muối cao nhất Thế Giới?
2. Tài nguyên và bảo vệ mội trường biển Việt Nam:
· Tài nguyên mang lại những giá trị gì cho con người?
· Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm tài nguyên biển?
· Là một học sinh, theo em cần phải có những giải pháp gì để hạn chế tình trạng ô nhiễm tài nguyên biển?
· Nội dung ghi bài:
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam:
a) Diện tích, giới hạn:
· Diện tích: 3447000 km2.
· Giới hạn: biển Đông trải rộng từ Xích Đạo đến Chí Tuyến Bắc.
b) Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển:
· Chế độ gió:
· Gió trên biển mạnh hơn trên đất liền.
· Tốc độ trung bình: 5 – 6 m/s.
· Chế độ nhiệt:
· Ở biển, mùa hạ mát hơn và mùa đông ấm hơn đất liền.
· Biên độ nhiệt nhỏ.
· Nhiệt độ trung bình > 230C.
· Chế độ mưa:
· Lượng mưa trên biển ít hơn trên đất liền.
· Lượng mưa trung bình: 1100 – 1300 mm/năm.
· Độ muối bình quân: 30 - 33‰.
2. Tài nguyên và bảo vệ mội trường biển Việt Nam:
SGK.

